
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 01/TB-THCSTN Ba Đình, ngày 03 tháng 9 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Phân công tổ chức công tác quản lý bán trú năm học 2025-2026 

  

 Thực hiện Kế hoạch công tác bán trú năm học 2025-2026. Hiệu trưởng 

trường THCS Thống Nhất thông báo và triển khai phân công cụ thể như sau: 

 I. THỜI GIAN ĂN VÀ NGHỈ BUỔI TRƯA 

 Nhà trường tổ chức công tác bán trú gắn với dạy học 02 buổi/ngày từ thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần cho 100% học sinh các khối 6, 7, 8, 9 với thời khóa biểu học 

tập 5 ngày/tuần; mỗi ngày không quá 7 tiết học (buổi sáng không quá 4 tiết; biểu 

chiều không quá 3 tiết), mỗi tiết 45 phút. 

 - Tổng số tiết trong tuần tối đa là 35 tiết. 

 - Học sinh nghỉ học ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. 
 1. Thời gian ăn và nghỉ buổi trưa: Học sinh đăng ký ăn bán trú thực hiện ăn, ngủ trưa 

tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần theo thời gian biểu như sau: 

 2. Thời gian ăn bán trú:  từ 11h00 đến 11h30 hàng ngày 

 3. Thời gian nghỉ trưa:  từ 11h50 đến 13h20 hàng ngày 

 4. Giờ vào lớp (ca chiều):  từ 13h30 hàng ngày 

 5. Địa điểm ăn trưa, nghỉ trưa: tại các lớp học (kết thúc tiết 4, học sinh di 

chuyển về các phòng để ăn và nghỉ trưa theo danh sách gửi kèm). 

 6. Một số nội dung khác: Trường hợp không đăng ký bán trú; học sinh ra 

về sau khi hết tiết 4 buổi sáng và có mặt tại trường để học buổi chiều lúc 13h30 

hàng ngày. 

 II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ 

1. Phân công giáo viên trông ăn và ngủ trưa 

TT PHÒNG SỐ LƯỢNG HS CÁC LỚP 
TỔNG 

HS 
GV TRÔNG ĂN, NGỦ 

1 6A1 Nữ 6A1 (9), 6A2 (18), 8A1 (7) 34 Nguyễn Thanh Thảo 

2 6A2 Nam 6A1 (18), 6A2 (12) 30 Đỗ Quỳnh Trang 

3 7A1 Nữ 7A1 (13), 7A2 (8), 9A1 (12) 33 Nguyễn Thị Bích 

4 7A2 Nữ 
8A2 (8), 8A3 (6), 8A4 (6), 

9A2 (12), 9A3 (5) 
37 Nguyễn Thị Oanh 

5 8A1 Nam 7A1 (17), 8A1 (9), 9A1 (4) 30 Nguyễn Xuân Tuấn 

6 8A2 Nam 7A2 (17), 8A2 (12) 29 Tổ TN 2 (phân công) 

7 8A3 Nam 
8A3 (6), 8A4 (9), 9A2 (9), 

9A3 (7) 
31 Nguyễn Việt Quốc 

TỔNG: 224 học sinh 

(danh sách học sinh chi tiết theo biểu phụ lục gửi kèm theo) 
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2. Các nội dung công việc cụ thể 

a) Từ 10h45 hàng ngày: Hỗ trợ quản lý, vận chuyển các thùng đồ ăn từ 

thang máy lên trước cửa các lớp bán trú: phân công các đ/c: Nguyễn Việt Quốc; 

Nguyễn Thị Oanh; Đỗ Quỳnh Trang; Nguyễn Thanh Thảo; Phan Thị Kép. 

b) Phân công đ/c Nguyễn Thanh Thảo – Nhân viên y tế 

- Xây dựng, theo dõi đăng ký thực đơn hàng ngày, thực hiện lưu, bảo quản 

mẫu thức ăn theo quy định; báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng các vấn đề liên quan 

đến suất ăn bán trú. 

- Tổng hợp số lượng suất ăn trong ngày để kịp thời thông tin đến đơn vị cung 

cấp suất ăn trước 9h00 hàng ngày. 

- Nhận bàn giao cơ sở vật chất (chăn, ga, gối….) để phát đến giáo viên, nhân 

viên trông các lớp bán trú đảm bảo đủ số lượng theo số học sinh đăng ký. Thời 

gian hoàn thành xong trong ngày 05/9/2025. 

c) Phân công đ/c Nguyễn Việt Quốc 

Ghi nhật ký, theo dõi số lượng học sinh trong các buổi nghỉ trưa hàng ngày 

(ghi rõ sĩ số, họ tên học sinh vắng, lý do vắng…) 

d) Trách nhiệm của giáo viên trông ăn và trông ngủ trưa 

- Thực hiện việc trực, quản lý giờ ăn, ngủ trưa của học sinh theo đúng giờ 

quy định. Động viên học sinh ăn uống gọn gàng, ăn hết suất ăn (hạn chế tối đa 

việc rơi vãi, đổ thức ăn trong lúc ăn). 

- Hướng dẫn học sinh lấy chăn, gối đầu giờ ngủ và cất dọn khi kết thúc giờ 

ngủ, kê bàn ghế ngay ngắn. 

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất của phòng nghỉ bán trú.  

- Báo cáo kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng khi học sinh vắng 

không lí do trong giờ ăn, giờ ngủ hoặc khi có sự việc bất thường xảy ra. 

- Không  tự ý cho người lạ vào khi chưa có sự đồng ý của Ban giám hiệu. 

- Khi không thể tham gia trực chăm sóc bán trú phải báo cáo, xin phép Giám 

hiệu trực. Tuyệt đối không để tình trạng không có giáo viên trực chăm sóc bán 

trú. Giáo viên trực hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn của học sinh bán trú 

trong giờ bán trú. 

e) Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm 

- Phối hợp với PHHS báo cáo kịp thời các trường học học sinh nghỉ học 

trước 8h00 hàng ngày về đ/c Nguyễn Thanh Thảo để tổng hợp số lượng suất 

ăn trong ngày. 

- Thường xuyên phối hợp với giáo viên, nhân viên trông trưa để nắm bắt các 

thông tin sinh hoạt bán trú của học sinh lớp mình, kịp thời trao đổi với PHHS hoặc 

phản ánh về Hiệu trưởng các vấn đề phát sinh. 

- Phổ biến và quán triệt học sinh tham gia bán trú thực hiện tốt nội quy bán trú. 

f) Trách nhiệm của học sinh tham gia bán trú 

- Có mặt tại phòng ăn đúng giờ quy định, ngồi đúng vị trí đã được giáo viên, 

nhân viên chăm sóc bán trú sắp xếp. 

- Sử dụng hết khẩu phần thức ăn theo quy định, không bỏ thức ăn thừa, gây lãng phí. 

- Sau khi ăn xong, vệ sinh cá nhân và khẩn trương về phòng ngủ trưa. 

- Phải đảm bảo trật tự, kỷ luật; giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân trong 

giờ ăn, giờ ngủ để đảm bảo sức khoẻ. 
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- Có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản tại phòng ăn và phòng ngủ trưa. 

Trường hợp gây hư hỏng, thất thoát tài sản, cơ sở vật chất bán trú thì học sinh phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng quy định. 

- Thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước và các tài sản khác. 

- Không làm việc riêng hoặc sử dụng điện thoại trong giờ ăn, ngủ trưa.  

- Trong giờ ăn, ngủ trưa, nếu có biểu hiện mệt, ốm bất thường cần báo cáo 

ngay với giáo viên, nhân viên chăm sóc bán trú để được giúp đỡ và xuống phòng 

y tế để theo dõi. 

Hiệu trưởng trường THCS Thống Nhất thông báo và triển khai các nội dung 

công tác quản lý bán trú năm học 2025-2026; yêu cầu các cá nhân được phân công 

và các giáo viên liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng công việc./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- Phòng GDĐT; 

 (để báo cáo); 

- HĐSP trường THCS Thống Nhất; 

- PHHS có con đăng ký bán trú; 

- Lưu: VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Quốc Dương 
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 6A1 (Sĩ số: 34 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Nguyễn Thanh Thảo 

 

TT Họ và tên Lớp Nữ Ghi chú 

1 Lê Mỹ Hạnh 6A1   

2 Nguyễn Trịnh Minh Hằng 6A1   

3 Nguyễn Ngọc Hân 6A1   

4 Bùi Diệu Linh 6A1   

5 Trương Kim Ngân 6A1   

6 Vũ Thị Bích Ngân 6A1   

7 Bùi Lê Thảo Nguyên 6A1   

8 Nguyễn Lê An Nhiên 6A1   

9 Phạm Lê Khanh 6A1   

10 Hoàng Bảo An  6A2   

11 Nguyễn Hoài An 6A2   

12 Lưu Thị Minh Anh 6A2   

13 Hồ Phan Ngân Hà 6A2   

14 Nguyễn Ngọc Hà  6A2   

15 Nguyễn Thanh Hiền  6A2   

16 Nguyễn Thái Hòa  6A2   

17 Hoàng Mỹ Linh 6A2   

18 Nghiêm Thị Khánh Linh 6A2   

19 Phạm Hoàng Khánh Linh 6A2   

20 Kim Bảo Ngọc  6A2   

21 Đoàn Phương Nhi 6A2   

22 Nguyễn Linh Nhi 6A2   

23 Phạm Ngọc Bảo Trang  6A2   

24 Nguyễn Lê Phương Vy 6A2   

25 Đồng Bảo Hân 6A2   

26 Ngô Gia Hân 6A2   

27 Nguyễn Hà An 6A2   

28 Trần Bảo Trân 8A1   

29 Hà Thu Thùy Linh 8A1   

30 Nghiêm Minh Hà 8A1   

31 Phạm Vũ Bảo Việt  8A1   

32 Lương Ngọc Bảo Uyên 8A1   

33 Hoàng Lê Bảo Ngọc  8A1   

34 Nguyễn Hương Giang  8A1   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 6A2 (Sĩ số: 30 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Đỗ Quỳnh Trang 

 

TT Họ và tên Lớp Nam Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Anh 6A1   

2 Quản Gia Bảo 6A1   

3 Phạm Hải Đăng 6A1   

4 Hồ Đình Minh Hiếu 6A1   

5 Đoàn Tuấn Khang 6A1   

6 Phạm Phú Khang 6A1   

7 Đàm Nam Khánh 6A1   

8 Đinh Quý Khoa 6A1   

9 Lê Đăng Khoa 6A1   

10 Nguyễn Lâm Khoa 6A1   

11 Đỗ Phúc Lâm 6A1   

12 Đào Ngọc Lân 6A1   

13 Nguyễn Minh Long 6A1   

14 Vũ Gia Minh 6A1   

15 Nguyễn Nhật Nam 6A1   

16 UEMA NANAMU 6A1   

17 Thái Hồng Phong 6A1   

18 Lê Minh Quân 6A1   

19 Nguyễn Hoàng Bảo An 6A2   

20 Phạm Tuấn Anh 6A2   

21 Hoàng Gia Bảo  6A2   

22 Phạm Gia Bảo  6A2   

23 Nguyễn Khánh Cường  6A2   

24 Hoàng Minh Hiếu  6A2   

25 Lê Minh Khang  6A2   

26 Nguyễn Đức Kiên 6A2   

27 Nguyễn Phi Long 6A2   

28 Đỗ Vũ Tuấn Nghĩa  6A2   

29 Lê Khôi Nguyên 6A2   

30 Nguyễn Nam Sơn 6A2   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 7A1 (Sĩ số: 33 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Nguyễn Thị Bích 

 

TT Họ và tên Lớp Nữ Ghi chú 

1 Nguyễn Vân An 7A1   

2 Lý Thanh Huyền 7A1   

3 Ngô Thảo Linh 7A1   

4 Nguyễn Diệu Linh 7A1   

5 Nguyễn Phương Linh A 7A1   

6 Nguyễn Phương Linh B 7A1   

7 Trần An My 7A1   

8 Ngô Bảo Ngân 7A1   

9 Nguyễn Minh Ngọc 7A1   

10 Nguyễn Thảo Nguyên 7A1   

11 Sái Minh Phương 7A1   

12 Trịnh Ngân Phương 7A1   

13 Đỗ Phương Trang 7A1   

14 Quản Thị Kim Oanh 7A2   

15 Hà Yến Nhi 7A2   

16 Nguyễn Minh Hằng 7A2   

17 Bích Ngọc  7A2   

18 Phạm Phương Giang 7A2   

19 Nguyễn Phương Thảo 7A2   

20 Đặng Bảo Anh 7A2   

21 Hà Quỳnh Anh 7A2   

22 Lê Thanh Hà  9A1   

23 Đỗ Mỹ Linh 9A1   

24 Nguyễn Thụy Phương  9A1   

25 Trần Thị Khánh Vy 9A1   

26 Nguyễn Trần Băng Băng 9A1   

27 Nguyễn Phương Vy 9A1   

28 Nguyễn Ngọc Pha Lê 9A1   

29 Nguyễn Thị Thanh Thúy  9A1   

30 Nguyễn Uyên Minh 9A1   

31 Nguyễn Phương Hà My 9A1   

32 Chu Bảo Ngọc  9A1   

33 Trúc Lam 9A1   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 7A2 (Sĩ số: 37 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Nguyễn Thị Oanh 

 

TT Họ và tên Lớp Nữ Ghi chú 

1 Trần Hà Anh  8A2   

2 Kim Ngọc Anh  8A2   

3 Nguyễn Uyên Linh 8A2   

4 Nghiêm Phương Nhi 8A2   

5 Lê Phương Thảo  8A2   

6 Nguyễn Hoàng Hải Yến  8A2   

7 Nguyễn Ngọc Minh 8A2   

8 Tống Khánh Minh 8A2   

9 Nguyễn Đào Thảo Uyên 8A3   

10 Nguyễn Gia Hân 8A3   

11 Nguyễn Thanh Tú 8A3   

12 Bùi Nguyễn Diệu Linh 8A3   

13 Đặng Ngọc Ánh 8A3   

14 Nguyễn Hà An 8A3   

15 Trịnh Kim Xuyến  8A4   

16 Hoàng Kim Chi 8A4   

17 Cao Quỳnh Anh  8A4   

18 Phạm Hoàng Lan 8A4   

19 Đỗ Ngọc Ngân 8A4   

20 Phạm Thị Phương Anh 8A4   

21 Phạm Ngọc Trang  9A2   

22 Tạ Lê Anh 9A2   

23 Trần Anh Thy 9A2   

24 Nguyễn Ngọc Vy 9A2   

25 Phan Minh Anh 9A2   

26 Thạch Trâm Anh 9A2   

27 Quản Phương Anh 9A2   

28 Mai Trần Thảo Anh 9A2   

29 Nguyễn Ngọc Phương Chi 9A2   

30 Nguyễn Tường Vy 9A2   

31 Lê Minh Thảo 9A2   

32 Nguyễn Tường Vy 9A2   

33 Trần Vũ Hương Giang 9A3   

34 Lý Tiểu Mẫn  9A3   

35 Trần Hà Anh 9A3   

36 Nguyễn Thị Khánh Vy 9A3   

37 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 9A3   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 8A1 (Sĩ số: 30 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Nguyễn Xuân Tuấn 

 

TT Họ và tên Lớp Nam Ghi chú 

1 Hoàng Quốc Anh 7A1   

2 Nguyễn Hùng Anh 7A1   

3 Nguyễn Tùng Bách 7A1   

4 Mạc Gia Bảo 7A1   

5 Trần Gia Bảo 7A1   

6 Trần Phạm Gia Bảo 7A1   

7 Trần Quốc Dũng 7A1   

8 Vũ Anh Dũng 7A1   

9 Nguyễn Sinh Hùng 7A1   

10 Đỗ Chí Hiếu 7A1   

11 Vũ Gia Huy 7A1   

12 Nguyễn Bảo Tùng Lâm 7A1   

13 Phạm Bình Minh 7A1   

14 Đỗ Hoàng Quân 7A1   

15 Ngô Minh Quân 7A1   

16 Nguyễn Hùng Sơn 7A1   

17 Nguyễn Kim Thiện 7A1   

18 Nguyễn Lâm Vĩnh  8A1   

19 Nguyễn Quốc Anh 8A1   

20 Nguyễn Nam Khánh  8A1   

21 Nguyễn Bảo Nam 8A1   

22 Trần Tư Thành  8A1   

23 Nguyễn Trung Tuấn  8A1   

24 Lê Minh Tuấn  8A1   

25 Phạm Minh Hoàng  8A1   

26 Trần Bùi Bảo Long  8A1   

27 Nguyễn Quang Minh 9A1   

28 Nguyễn Quốc Thiện Nhân 9A1   

29 Vũ Nguyễn Hải An 9A1   

30 Đặng Gia Bảo  9A1   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 8A2 (Sĩ số: 29 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Tổ TN2 

 

TT Họ và tên Lớp Nam Ghi chú 

1 Lê Nguyễn Hải Minh 7A2   

2 Nguyễn Tiến Nguyên 7A2   

3 Nguyễn Minh Tú 7A2   

4 Trần Hữu Gia Bảo 7A2   

5 Lê Văn Hiếu 7A2   

6 Đinh Thế Khôi 7A2   

7 Nguyễn Nam Nguyên 7A2   

8 Vũ Tuấn Nam 7A2   

9 Phạm Thành An 7A2   

10 Đào An Duy 7A2   

11 Lê Tuấn Việt 7A2   

12 Nguyễn Tùng Bách  7A2   

13 Cù Ngọc Phong 7A2   

14 Lý Thuận Nhưỡng 7A2   

15 Nguyễn Minh Dũng 7A2   

16 Nguyễn Minh Đức 7A2   

17 Trần Hoàng Gia Phúc 7A2   

18 Lê Đăng Bảo An 8A2   

19 Đỗ Thanh Bình  8A2   

20 Đỗ Trần Minh Hoàng  8A2   

21 Nguyễn Thái Học  8A2   

22 Đỗ Trần Minh Huy  8A2   

23 Nguyễn Bảo Hưng  8A2   

24 Đào Mạnh Lâm 8A2   

25 Nguyễn Minh Lâm 8A2   

26 Đỗ Hải Long  8A2   

27 Nghiêm Tuấn Anh 8A2   

28 Trần Nhật Minh 8A2   

29 Đỗ Trần Ngọc Minh 8A2   
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA BÁN TRÚ 

PHÒNG 8A3 (Sĩ số: 31 học sinh) 

Giáo viên quản lý: Nguyễn Việt Quốc 

 

TT Họ và tên Lớp Nam Ghi chú 

1 Lê Tự Thái Dương 8A3   

2 Trần Minh Trí 8A3   

3 Nguyễn Đình Minh Vũ 8A3   

4 Đăng Hải  8A3   

5 Nguyễn Minh Tường 8A3   

6 Nguyễn Hải Nam 8A3   

7 Trần Minh Tâm 8A4   

8 Hồ Đình Minh Long 8A4   

9 Trần Hoàng Bách  8A4   

10 Lê Duy Hiếu  8A4   

11 Phạm Hà Gia Bình  8A4   

12 Nguyễn Mạnh Tuấn  8A4   

13 Nguyễn Tuấn Kiên 8A4   

14 Nguyễn Minh Tú  8A4   

15 Nguyễn Trung Anh 8A4   

16 Phan Phú Trọng  9A2   

17 Nguyễn Minh Quân 9A2   

18 Nguyễn Khánh Thiện  9A2   

19 Trần Hữu Gia Huy 9A2   

20 Lê Đức Anh 9A2   

21 Đào Nhật Minh 9A2   

22 Ngô Đăng Sơn 9A2   

23 Nguyễn Hoàng Nam 9A2   

24 Nguyễn Gia Bảo 9A2   

25 Phạm Ngọc Bách  9A3   

26 Nguyễn Tùng Lâm 9A3   

27 Phạm Minh Hiếu  9A3   

28 Đặng Đức Trí  9A3   

29 Trương Tuấn Khang 9A3   

30 Nguyễn Duy Anh 9A3   

31 Phạm Gia Hưng 9A3   

 

 


